
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  

Lớp 3 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 

Đón trẻ.TN  

Thể dục sáng. TN 

(MT1)  

Đón trẻ.TN  

Thể dục sáng. TN (MT1)  

Đón trẻ.TN  

Thể dục sáng. TN (MT1)  

Đón trẻ.TN  

Thể dục sáng. TN (MT1)  

Trò chuyện 
Trò chuyện - Bé tìm hiểu 

về nước  

Trò chuyện - Một số hiện 

tượng thời tiết (MT48)  

Trò chuyện - Một số yếu tố 

tự nhiên  

Trò chuyện - Thời gian 

ngày và đêm  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

TD: Chuyền bắt bóng 

qua đầu 

TC: Khiêu vũ với bóng 

(MT4)  
 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
 

Vận động 

TDKN: Chạy liên tục theo 

hướng thẳng (15m) 

+ TC: Tung bóng (MT5)  

Vận động 

TD: Bước lên xuống bục 

cao (cao 30cm) 

+TC: Kéo co (MT2)  
 

T3 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Nắng sớm. 

- NDKH: NH: Khúc ca 

bốn mùa. 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát. (MT77)  

Vận động 

TD: Ném qua dây 

+ TC: Đá bóng (MT4)  
 

Rèn kĩ năng 

Bé biết mặc quần áo phù 

hợp thời tiết  
 

Âm nhạc 

Dạy VĐ: “Nắng sớm”.( 

Tiếp cận đa văn hóa) 

Nghe hát: Mưa rơi 

TC: “Hãy làm theo tôi 

(MT78)  
 

T4 

Văn học 

Truyện: "Cóc gọi trời 

mưa"  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng (MT50)  
 

Văn học 

Thơ: Ông mặt trời  
 

Văn học 

Truyện: "Giọt nước Tý 

xíu"  



  

T5 

Khám phá 

KPKH: Nước và lợi ích 

của nước  
 

Làm quen với toán 

LQVT: Nhận biết phân 

biệt hình tam giác, hình 

chữ nhật (MT34)  

Làm quen với toán 

LQVT: Nhận biết phía trên 

- phía dưới của bản thân 

(MT35)  
 

Khám phá 

KPKH: Tìm hiểu một số 

dấu hiệu nổi bật ban ngày 

và ban đêm (MT21)  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Vẽ mưa ( ĐT ) 

(MT80)  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán tia nắng mặt trời ( 

ĐT) (MT7)  
 

Âm nhạc 

DH: Cho tôi đi làm mưa 

với 

NH: Tia nắng hạt mưa 

TC: Vòng tròn kì diệu  

Hoạt động tạo hình 

TH: Nặn ông mặt trời 

(Mẫu) (MT84)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a.TC: Chìm nổi 

b. TN: Đường, muối, cát 

chất nào tan trong nước 

c. Chơi tự do  
 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
 

a. TC: Thổi túi bóng 

b. Nhốt không khí vào túi 

c. Chơi tự do (MT47)  

a. TC: Tìm bạn thân 

b. Giao lưu với lớp 4TA 

c. Chơi tự do.  
 

T3 

a. Trò chơi: Vắt nước 

chanh 

b. Đong nước. 

c. Chơi tự do  
 

a. TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Thí nghiệm: Núi lửa 

phun trào  

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Nhận biết nước sạch, 

nước bẩn. 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. Quan sát trang phục 

mùa hè 

c. Chơi tự do  
 

T4 

a.Trò chơi: Chìm nổi 

b. Vật chìm nổi trong 

nước  

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Nhảy cùng với sỏi 

b. Những viên sỏi kì diệu 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Chìm nổi 

b. Chơi với nước 

c. Chơi tự do:  
 

a. TC: Thi đi nhanh 

b. Quan sát bờ mương 

c. Chơi tự do: (MT59)  



T5 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé làm bánh quẩy 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Chìm nổi 

b. Trò chuyện về sự bốc 

hơi của nước 

c. Chơi tự do (MT20)  
 

a. Trò chơi: Trời nắng, trời 

mưa. 

b. Cảm nhận thời tiết 

c. Chơi tự do (MT16)  
 

a.TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Thời gian của bé 

c. Chơi tự do:  
 

T6 

a.TC: Chọi gà 

b. Trò chuyện về ngày 

giỗ tổ Hùng vương  

c. Chơi tự do (MT41)  
 

a. TC: Cua cắp 

b. Xếp ông mặt trời, đám 

mây từ sỏi 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Ai đoán giỏi 

b. Thí nghiệm: Chanh sủi 

bọt 

c. Chơi tự do  
 

a. TCVĐ: Thi xem ai giỏi 

b. Hình vẽ biết bơi 

c. Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc - Bé tìm 

hiểu về nước  

Hoạt động góc- Một số 

hiện tượng thời tiết  

Hoạt động góc- Một số 

yếu tố tự nhiên (MT71)  

Hoạt động góc- thời gian 

ngày và đêm (MT86)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. TC: Tập tầm vông 

b. Bé trải nghiệm làm 

bánh trôi, bánh chay 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày:  

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
 

a. Trò chơi: Lộn cầu vồng 

b. Làm quen với bài hát: 

Cho tôi đi làm mưa với 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. Trò chơi: Thượng đế 

cần 

b. Làm quen VĐ bài hát: 

Nắng sớm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

T3 

a. TC: Đua thuyền 

b. Làm quen câu chuyện: 

Cóc gọi trời mưa 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen bài thơ: Cầu 

vồng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen bài thơ: Ông 

mặt trời 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Làm quen câu chuyện: 

Giọt nước Tý xíu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

T4 a.TC: Kéo cưa lừa xẻ a. TC: Đội nào giỏi hơn a. TC: Nu na nu nống. a.TC: Kéo cưa lừa xẻ 



b. Đọc bài đồng dao: 

Nắng (Rèn phát âm L/N) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

b. Mô tả hành động các 

nhân vật trong tranh 

c. Chơi tự chọn 

d.Nêu gương cuối ngày 

(MT56)  
 

b. Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ 

môi trường 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT73)  
 

b. Làm bài tập trong vở 

LQVT: Rộng - hẹp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

T5 

a.TC: Đội nào giỏi hơn 

b. Bé làm gì khi bị đuối 

nước 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT18)  
 

a. Trò chơi:Thi xem ai 

nhanh 

b.Trò chuyện về một số tai 

nạn thương tích thường 

gặp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT70)  

a. TC: Chi chi chành chành 

b. Giải câu đố về các hiện 

tượng tự nhiên 

c. Chơi tự chọn  

d. Nêu gương cuối ngày. 

(MT26)  
 

a. TC: 5 con cua đá 

b. Xem tranh ảnh trang 

phục bốn mùa trong năm  

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT23)  

T6 

a. TC: Tập tầm vông 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

- tuần (MT63)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần  
 

a. TC: Vẫy cái tay lên đi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần  
 

a. TC: Con muỗi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  Một số hiện tượng thời tiết  Một số yếu tố tự nhiên  Thời gian ngày và đêm   

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Nguyễn Thu Huyền- Đỗ Thị Tiềm 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Ném qua dây - TC: Trời 

nắng, trời mưa (MT4)  

Hoạt động học 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  

Vận động 

Chạy liên tục theo hướng 

thẳng 15m - TC Tung 

bóng (MT5)  

Vận động 

Bước lên xuống bục 

cao 

- TC: Tung bóng 

(MT2)  MT4, 

MT77, 

MT56, 

MT20, 

MT80, 

MT50, 

MT34, 

MT86, 

MT5, 

MT21, 

MT78, 

MT2, 

MT35, 

MT84 

T3 

Âm nhạc 

Dạy hát: Cho tôi đi làm 

mưa. 

Nghe hát: Mưa rơi( Dân 

ca xá) 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

( Đa văn hóa) (MT77)  

Vận động 

Chuyền bắt bóng qua 

đầu (MT4)  

Âm nhạc 

NDTT: VĐ minh họa: 

Nắng sớm 

Nghe hát: Tia nắng hạt 

mưa 

TC: Ai nhanh hơn 

(MT78)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ chủ 

đề 

( Đa văn hóa) (MT77)  

T4 

Văn học 

Truyện “ Giọt nước tí 

xíu” (MT56)  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng (MT50)  

Văn học 

Truyện: Cô con út của 

ông mặt trời (MT56)  

Văn học 

Thơ: Trăng sáng 

(MT50)  

T5 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về nước 

(MT20)  

Làm quen với toán 

Ôn NBPB hình vuông, 

tròn, tam giác, chữ nhật 

(MT34)  

Khám phá 

Sự kì diệu của những viên 

sỏi (MT21)  

Làm quen với toán 

Nhận biết tay phải, tay 

trái của bản thân 

(MT35)  



T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ mưa rơi (Mẫu) 

(MT80)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn cầu vồng (MT86)  

Văn học 

Thơ: Ông mặt trời 

(MT50)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán tia nắng ông 

mặt trời. (MT84)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Mưa to mưa nhỏ. 

b. Trò chuyện về ngày 

tết Hàn Thực 

c. Chơi tự do (MT41)  

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương  

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. Ôn số lượng trong 

phạm vi 3 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Trò chuyện về thời 

gian, ngày, đêm. 

c. Chơi tự do (MT48)  

MT41, 

MT23, 

MT18, 

MT20, 

MT70, 

MT21, 

MT73, 

MT84, 

MT48, 

MT16, 

MT80, 

MT22, 

MT42 

T3 

a. TC: Chuyển nước 

b. Bé vui cùng khói 

c. Chơi tự do (MT23)  

a. TC: Lá và gió 

b. Bé chơi với chong 

chóng 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh. 

b. Xếp ao cá bằng sỏi. 

c. Chơi tự do (MT84)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Bé tập pha nước 

chanh 

c. Chơi tự do (MT16)  

T4 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Đi tìm một số nơi có 

nước 

c. Chơi tự do (MT18)  

a. TC: Tránh nắng 

b. Cơn mưa màu sắc 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. TC: Lá và gió. 

b. Trò chuyện về 1 số 

nguồn ánh sáng 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Tìm bóng dâm 

b. Nhặt lá cây xếp 

thành hình ông mặt trời 

c. Chơi tự do (MT84)  

T5 

a. TC: Chìm nổi 

b. Thí nghiệm chìm nổi 

c. Chơi tự do (MT23)  

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Hãy nhặt rác bỏ vào 

thùng. 

c. Chơi tự do (MT73)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Bé chăm sóc vườn rau 

c. Chơi tự do (MT73)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT80)  

T6 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Đong nước 

c. Chơi tự do (MT20)  

a. TC: Trờ mưa 

b. Bé tập mặc áo mưa 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b.Chơi đong đo cát khô 

c. Chơi tự do (MT7) 

(MT23)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời 

tiết 

c. Chơi tự do (MT20)  

Hoạt động T2 a. TC: Thi xem đội nào Nghỉ Giỗ tổ Hùng a. Trò chơi: Mẹ con đàn a. TC: Trời nắng, trời MT41, 



chiều nhanh 

b. Làm bánh trôi, chay 

ngày Tết Hàn Thực 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT41)  

Vương  gà 

 

b. Làm quen câu chuyện" 

Cô con út của ông mặt 

trời” 

 

c. Chơi tự chọn.  

 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT56)  

mưa 

b. Xem tranh ảnh ngày, 

đêm mặt trời, mặt trăng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  

MT56, 

MT73, 

MT18, 

MT63, 

MT47, 

MT70, 

MT50, 

MT59, 

MT26, 

MT86, 

MT7, 

MT42 

T3 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm quen câu 

chuyện"Giọt nước tí 

xíu” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT56)  

a. TC: Vắt nước cam. 

b. Nước đá biến đi đâu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Giải câu đố về các 

mùa. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT70)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Bé không đi ra ngoài 

khi trời nắng to 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

T4 

a. TC: Chìm nổi 

b. Xem video về tiết 

kiệm nước. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT73)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Kỹ năng phòng tránh 

đuối nước 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm thế nào để bé 

tránh bị ốm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT70)  

a. TC: Lá và gió 

b. Làm bộ sưu tập 1 số 

HTTN 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT86)  

T5 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa. 

b. Những nơi nguy 

hiểm với bé 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Đọc đồng dao " Trờ 

mưa, trời gió" 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen với bài thơ: 

ông mặt trời 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Dán lá cờ 

c. Chơi tự chọn 



c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT18)  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT7)  

T6 

a. TC: Mưa to mưa nhỏ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT63)  

a. TC: Năm ngón tay 

xinh 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT70)  

a. TC: Kéo co 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/tuần (MT59)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT73)  

 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi C1  

Tên giáo viên: Lớp 3 tuổi C1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  Một số hiện tượng thời tiết  
Một số yếu tố tự 

nhiên  

Thời gian ngày và 

đêm  

Hoạt động học T2 

Kỹ năng sống 

Bé nặn bánh trôi (MT16)  
 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  
 

Vận động 

Ném qua dây (MT4)  
 

Vận động 

Chạy liên tục theo 

hướng thẳng (15m). 

(MT5)  
 



T3 

Hoạt động tạo hình 

Bé vẽ trời mưa (MT80)  
 

Âm nhạc 

VĐTN: Trời nắng, trời mưa 

 

NH: Đếm sao 

 

TC: Sao xinh tỏa sáng 

(MT78)  
 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

về gió  
 

Âm nhạc 

NDTT: Nghe hát 

“Cháu vẽ ông mặt 

trời”; ST: Tân 

Huyền 

NDKH: + VĐMH: 

"Mùa hè đến rồi"; 

ST: Nguyễn Thị 

Nhung 

+ Trò chơi âm nhạc: 

"Vũ điệu mùa hè"  
 

T4 

Văn học 

Thơ: Ông mặt trời (MT50)  
 

Khám phá 

Bé khám phá mùa hè (MT26)  
 

Văn học 

Truyện “ Giọt nước tí 

xíu (MT56)  
 

Văn học 

Thơ: Nắng bốn mùa  
 

T5 

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình học để tạo 

thành các hình mới theo ý thích và 

theo yêu cầu (MT34)  
 

Văn học 

Truyện: Cóc gọi trời mưa 

(MT48)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết tay phải 

tay trái của bản thân 

(MT35)  
 

Steam 

Khám phá: Sáng, tối 

và bóng sáng 

(MT20)  
 

T6 

Vận động 

Chuyền bắt bóng qua đầu (MT4)  
 

Vận động 

Bước lên xuống bục cao (cao 

30cm)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu một số hiện 

tượng tự nhiên ( ĐT) 

(MT86)  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán tia nắng mặt 

trời  
 



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. Trò chơi: Trời nắng, trời mưa 

b. Trò chuyện về món ăn đặc trưng 

ngày Tết hàn thực 

c. Chơi tự do (MT47)  
 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  
 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Chơi với cát, nước 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Dạo chơi cảm 

nhận thời tiết 

c. Chơi tự do  
 

T3 

a. TC: Chìm nổi 

b. Trò chuyện về sự cần thiết của 

nước 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Bé chơi với nước 

c. Chơi tự do  
 

a.TC: Cắp cua 

b. Chơi với sỏi 

c. Chơi tự do:  
 

a. Dung dăng dung 

dẻ 

b. Ôn các HTTN 

c. Chơi tự do:  
 

T4 

a. TC: Đua rết 

b. Chất tan, không tan trong nước 

c. Chơi tự do  
 

a. TC:Thổi túi bóng 

b. Nhốt không khí vào túi 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Về đúng nhà 

b. Ôn số 1,2,3 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Bé cùng cô dọn vệ 

sinh 

c. Chơi tự do  
 

T5 

a. TC: Ô tô và chim sẻ 

b. Quan sát mương nước gần 

trường 

c. Chơi tự do (MT18)  
 

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Nhận biết nước sạch, nước 

bẩn 

c. Chơi tự do (MT21)  
 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Chơi với chai 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Cua cắp 

b. Xếp mặt trời, 

trăng, sao từ các 

nguyên vật liệu khác 

nhau 

c. Chơi tự do  
 

T6 

a. TC: Thi xem đội nào nhanh 

b. Đong nước 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Xếp các HTTN từ nhiều 

nguyên liệu 

c. Chơi tự do  

a.TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Chai nước ảo thuật 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa 

b. Quan sát trang 

phục mùa hè 

c. Chơi tự do:  



  

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc HTTN (MT71)  Hoạt động góc HTTN 

(MT71)  

Hoạt động góc 

HTTN  

Hoạt động góc 

HTTN  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  HĐ ăn ngủ vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

a. TC: Hãy làm theo tôi bảo 

b. Làm quen bài hát: “ Nắng sớm ” 

c Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG  
 

a. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Làm quen bài hát: 

Mùa hè đến 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Xem video về di 

tích lịch sử Côn Sơn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T3 

a. Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ 

b. Làm quen với bài thơ: Ông mặt 

trời 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. Trò chơi: Cây cao, cỏ thấp 

b. Làm quen với bài thơ: Gió 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. TC: Mưa to, mưa 

nhỏ 

b. Dạy trẻ không chơi 

với một số đồ chơi 

gây nguy hiểm. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT18)  
 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Thí nghiệm làm 

cầu vồng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T4 

a.TC: Nu na nu nống 

b. Trò chuyện cùng trẻ về nước đối 

với con người 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày.  
 

a. TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Xem tranh ảnh về một số 

hiện tượng tự nhiên. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT23)  
 

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Nghe các bài hát 

trong chủ đề. 

c: Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Bọ dừa 

đạp xe 

b. Xem video về các 

mùa 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  



  

T5 

a.TC: Kéo cưa lừa sẻ. 

b. Ôn các bước rửa mặt. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. Trò chơi: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Làm bài tập trong vở 

BLQVT (T14) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  
 

a. TC: Bắt giấy 

b. Bé chơi với giấy 

c. Chơi tự chọn 

d: Nêu gương cuối 

ngày.  
 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Giải câu đố về các 

mùa trong năm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày:  
 

T6 

a. Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối ngày-tuần  
 

a. Trò chơi: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối ngày-tuần 

(MT63)  
 

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  
 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Trò chuyện về 

ngày giải phóng 

miền Nam 30/4 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  
 

     

 
 


